
 
1. Circle and Write. 

 
2. Match 

 
3. Read and Match. 



 

 

 
4. Put the word in the right order. 



 

 
  



 
ĐÁP ÁN 

1. Circle and Write. 

2 - Good night 

3 - Nice to meet you again, too. 

4 - See you later. 

5 - Good afternoon 

6 - That’s Mr. Loc 

Hướng dẫn dịch 

2 - Ngủ ngon 

3 - Rất vui được gặp lại bạn 

4 - Gặp lại sau 

5 - Chào buổi chiều 

6 - Kia là thầy Lộc. 

2. Match 

1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - a 

3. Read and Match. 

 
Hướng dẫn dịch 

Xin chào tôi tên là Hakim. Tôi đến từ Malaysia. Tôi thích chơi bóng đá. Đây là những 

người bạn của tôi. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Đây là Mai. Cô ấy đến từ Việt Nam. Cô ấy thích hát. 

Đây là Tom. Anh ấy đến từ Mĩ. Anh ấy thích bơi. 

Đây là Linda. Cô ấy đến từ Anh. Cô ấy thích đọc sách. 



 
Đây là Akiko. Cô ấy đến từ Nhật Bản. Cô ấy thích chơi cờ. 

Chúng tôi là bạn tốt. 

4. Put the word in the right order. 

1- Nice to see you again. 

2- See you tomorrow. 

3- Where are you from? 

4- I am from America. 

Hướng dẫn dịch 

1 - Rất vui được gặp lại bạn. 

2 - Hẹn gặp bạn ngày mai 

3 - Bạn đến từ đâu? 

4 - Tôi đến từ Mĩ. 

 


